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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: …… /QĐ–SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày  

                       

QUYẾT ĐỊNH  
V/v khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc  

tại cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đắk Nông năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 03 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT ngày 25/09/2020 của Sở Giáo  dục 

và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất tỉnh Đắk Nông 

năm 2020; 

Xét đề nghị của ông trưởng phòng Giáo dục trung học–Quản lý chất 

lượng Sở Giáo dục và Đào  tạo, 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 162 sản phẩm và 11 tập thể đạt giải nhất, nhì, ba, 

khuyến khích tại cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đắk Nông năm 

2020 (danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Kèm giấy khen và tiền thưởng cho các sản phẩm dự thi và các tập 

thể đạt giải tại cuộc thi cụ thể như sau:   

1. Công nhận các sản phẩm dự thi: Giải nhất: 400.000Đ; Nhì: 300.000Đ; 

Ba: 250.000Đ; Khuyến khích: 150.000Đ 

2. Công nhận kết quả tập thể toàn đoàn: Giải nhất: 600.000Đ; Nhì: 

500.000Đ; Ba: 350.000Đ 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Tài chính, Giáo dục 

trung học-Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường 

THPT, Phổ thông DTNT và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- GĐ, PGĐ Phan Thanh Hải (b/c); 

- Lưu VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020 

TT Tên dự án dự thi Họ tên thí sinh Ngày sinh HS Lớp Trường 
Giải 

1 Gia Long waterfall 
H'Doan 25 1 2005 10A2 

THPT DTNT N' Trang Lơng KK 
Thị Ngân 1 1 2005 10A2 

2 Ta Dung lake Lý Thị Phinh 29 8 2002 12A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

3 Lieng Nung waterfall Phàn Mẩy Liều 5 7 2003 12A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

4 Phap Hoa pagoda Tạ Thị Mùi 20 2 2003 12A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

5 Volcanic Cave Hứa Thị Phương 17 7 2003 12A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

6 Dray Sap waterfall Dương Lý Bảo Trâm 5 5 2004 11A5 THPT DTNT N' Trang Lơng Ba 

7 Dak Mil prison Hoàng Thị Thanh Thảo 3 11 2004 11A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

8 
Daknong Geopark 

information center 
Hoàng Thị Hợp 28 2 2005 10A5 THPT DTNT N' Trang Lơng KK 

9 Explorasound Lò Thị Kim Ngọc Khánh 5 9 2005 10A5 THPT DTNT N' Trang Lơng Ba 

10 Rubber Farms 

Phan Hoàng Diệu Đan 4 7 2003 12A2 

THPT Quang Trung Ba Trần Thi Thanh Loan 6 3 2003 12A2 

Lê Thị Phương 12 4 2003 12A2 

11 Nam Gle Volcano Nguyễn Trung Hậu 30 11 2003 12A1 THPT Quang Trung KK 

12 
Draysap Waterfall - the soul 

of DakNong 
Hồ Mai Linh 13 9 2003 12A1 THPT Quang Trung Ba 

13 

Rubber Farms - A Work Of 

Art In The Heart Of Dak 

Nong 

Đặng Hoài Nam 10 3 2005 10A1 

THPT Quang Trung Ba Đàm Thị Khánh Linh 21 11 2005 10A1 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20 7 2005 10A1 

14 
Nam Kar Volcano – Myth of 

Fire 
Phan Nguyễn Ngọc Diệp 28 02 2005 10A1 THPT Phạm Văn Đồng KK 

15 
DraySap Waterfall – Legend 

of Love 

Trần Nguyễn Phương 

Khanh 
14 04 2005 10A1 THPT Phạm Văn Đồng KK 

16 

Ta Dung Nature Reserve – 

Symphony of Earth and 

Water 

Phạm Thị Hoài Linh 31 10 2005 10A1 THPT Phạm Văn Đồng Nhì 
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17 

Ta Dung lake _ Ha Long 

Bay in the middle of the 

Great Highland 

Nguyễn Thị Trà My 19 07 2004 11A1 
THPT Phạm Văn Đồng Nhì 

Nguyễn Thị Thảo Nhi 09 02 2004 11A1 

18 
Paradise in the Central 

Highland 

Giàng Thị Phương 13 01 2003 11A1 
THPT Phạm Văn Đồng Nhất 

Nguyễn Thành Trung 24 07 2004 11A1 

19 
DraySap Waterfall _ 

Symphony of Water  
Phan Thị Thanh Nhã 14 05 2003 12A2 THPT Phạm Văn Đồng Ba 

20 
Nam Kar volcano  - 

Rhapsody of fire and water 
Trịnh Phạm Mỹ Duyên 05 10 2003 12A2 THPT Phạm Văn Đồng Nhất 

21 DakMil West Lake 

La Đoàn Minh Nghi 5 12 2003 12A1 

THPT Đắk Mil KK Ngô Khánh Linh 16 4 2003 12A1 

Pham Thi Hong Anh 30 4 2003 12A1 

22 
Geopark-West Lake Dak 

Mil 

Nguyễn Lê Anh Thiên 17 2 2003 12A2 

THPT Đắk Mil KK Nguyễn Ngọc Tường 21 3 2003 12A2 

Nguyễn Văn Đức  11 12 2003 12A2 

23 
Dak Mil's West Lake- soul 

of Dak Mil people 

Nguyễn Quỳnh Hoa 26 6 2003 12A2 

THPT Đắk Mil KK Trần Thị Hoà 28 7 2003 12A2 

Lê Dương Thảo 29 11 2003 12A2 

24 Dak Mil West Lake 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 4 8 2003 12A1 

THPT Đắk Mil KK Hà Nữ Huyền Trân 15 11 2003 12A1 

Hoàng Trung Kiên 21 2 2003 12A1 

25 DAK MIL WEST LAKE 

Trần Bùi Hải Hà 23 5 2003 12A2 

THPT Đắk Mil KK Trần Tuấn Anh 12 12 2003 12A2 

Trương Nữ Hồng Hạnh 5 1 2003 12A2 

26 

TA DUNG - THE BRIGHT 

PEARL OF DAKNONG 

GEOPARK 

Đỗ Nhật Khanh 21 6 2005 10A1 

THPT Đắk Mil KK 
Lê Thị Phương Anh 8 10 2005 10A1 

Lương Nguyễn Thảo 

Hương 
19 11 2005 10A1 

27 DakMil West Lake Nguyễn Thu Uyên 21 3 2005 10A1 THPT Đắk Mil Nhì 

28 
Dak Mil West lake- the 

charming beauty 
Nguyễn Lê Thanh Hải 22 1 2005 10A1 THPT Đắk Mil Nhất 
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29 Mango farm Hoàng Trần Minh Quốc 1 2 2005 10A10 THPT Trần Hưng Đạo Nhì 

30 

Dak Mil Caldera Lake - A 

green gem in the central 

highlands 

Nguyễn Thị Huyền Trang 19 6 2005 10A10 
THPT Trần Hưng Đạo Ba 

Phan Nguyễn Yến Linh 2 12 2005 10A10 

31 Đak Mil Caldera Lake Phan Thị Bình Minh 15 1 2004 11A10 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

32 Nam Gle Volcano Đặng Khiết Như 27 2 2004 11A10 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

33 Đăk Mil Caldera lake Lê Thị Thu Trang  8 2 2004 11A10 THPT Trần Hưng Đạo Nhất 

34 The historic Dak Mil Prison. Trần Thị Phương Thảo 5 1 2004 11A10 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

35 TAY LAKE - DAK MIL  Hồ Thị Hồng Ngân 12 12 2004 11A9 THPT Trần Hưng Đạo Nhì 

36 The Ede Village Hoàng Như Ngọc  1 1 2004 12A2 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

37 Thuan An volcano  Ngô Thị Thảo Vy 18 10 2004 12A2 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

38 
The jewel of Dak Nong- 

Dak Mil West lake 
Lương Thanh Tuyết 25 12 2003 12A5 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

39 

NamGle volcano - A hidden 

pristine world in the 21st 

century 

Trần Bảo Phúc 24 9 2003 12a1 THPT Trần Hưng Đạo Ba 

40 The Dak Glun Waterfall 

Trần Thị Khánh Huyền 17 7 2005 10A1 

THPT Lương Thế Vinh KK Nông Đỗ Hà My 16 8 2005 10A1 

Vũ Thị Anh Thơ 7 12 2005 10A1 

41 West Lake- Dak Mil 

Trần Thị Tươi 1 4 2005 10A1 

THPT Lương Thế Vinh KK Nguyễn Thị Nga 13 1 2005 10A1 

Phạm Thị Yến Nhi 1 4 2005 10A1 

42 West Lake- Dak Mil 

Lê Thị Dịu 26 9 2005 10A1 

THPT Lương Thế Vinh KK Nguyễn Thị Thanh Thiêm 14 6 2005 10A1 

Phạm Thị Minh Thư 1 12 2005 10A1 

43 Lieng Nung in Dak Nia 

Trần Thị Hồng Ngọc 15 1 2005 10A2 

THPT Lương Thế Vinh KK Lại Thị Hòa 14 5 2005 10A2 

Phạm Chí Khang 5 8 2005 10A2 

44 The Luu Ly Waterfall 
Nguyễn Minh Hạnh 1 1 2004 11A1 

THPT Lương Thế Vinh KK 
Vũ Văn Thiêm 23 10 2004 11A1 
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45 
Truc Lam Dao Nguyen 

Temple in Dak Song 

Phùng Thị Lan 23 8 2003 12A2 

THPT Lương Thế Vinh Ba Trần Thị Lành 26 4 2003 12A2 

Trần Đình Lợi 17 8 2003 12A2 

46 
Ta Dung Lake – Ha Long 

Bay in the central Highlands 

Hoàng Anh Thư 16 2 2003 12A2 

THPT Lương Thế Vinh KK Lại Thế Hải 13 8 2001 12A2 

Trịnh Hoài An  1 1 2003 12A2 

47 DakMil Prison 

Vũ Thị Minh Trang 27 6 2003 12A2 

THPT Lương Thế Vinh KK Ngô Thị Hảo 23 11 2003 12A2 

Nguyễn Thị Huệ 5 10 2003 12A2 

48 DakMil Prison 

Ngô Thị Thu Thảo 28 4 2003 12A1 

THPT Lương Thế Vinh KK Trương Thị Bích 6 11 2003 12A1 

Nguyễn Thị Thu Hoài 7 4 2003 12A1 

49 Bang Mo Cave 

Phan Lương Thùy Dương 18 10 2003 12A2 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Nguyễn Thị Tường Vy 21 1 2003 12A2 

Nguyễn Thị Kiều Diệu 10 10 2003 12A2 

50 Liêng Nung watefall 

Nguyễn Thị Minh Tâm 14 12 2003 12A2 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Nguyễn Thị Duyên 5 3 2003 12A2 

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 2 12 2003 12A2 

51 NAM KAR VOLCANNO 

Trần Linh San 21 4 2005 10a5 

THPT Nguyễn Tất Thành KK  Trần Thị Tuyết Nhi 26 9 2005 10a5 

Võ Thị Như Ý 23 11 2005 10a5 

52 TÀ ĐÙNG LAKE 

Phan Thục Trinh 26 8 2005 10a5 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Võ Thị Như Thơ 6 6 2005 10a5 

Nguyễn Thị Phương Linh 4 9 2005 10a5 

53 ALUMIN FACTORY 
Ngô Thị Ngọc 23 4 2005 10a5 

THPT Nguyễn Tất Thành KK 
Trần Thị Nhi 5 9 2005 10a5 

54 TÀ ĐÙNG LAKE 

Vy Thị Yến Nhi 1 9 2005 10a5 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Trương Hà My 11 3 2005 10a5 

Phạm Thị Nguyệt A 17 5 2005 10a5 
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55 Volcanic Cave 

Lâm Thị Hồng Son 12 10 2003 12A8 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Nguyễn Võ Thúy Ngân 4 9 2003 12A8 

Nguyễn Bá Trung 9 10 2003 12A8 

56 DraySap waterfall 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20 10 2003 12A8 

THPT Nguyễn Tất Thành KK 
Hồ Thị Minh Trúc 20 2 2003 12A8 

Hoàng Ngọc Trường 

Thành 
19 7 2003 12A8 

57 Phap Hoa Pagoda 

Phạm Thị Thu Thảo 25 6 2005 10A5 

THPT Nguyễn Tất Thành Ba Vũ Ngọc Hà My 9 4 2005 10A5 

Nguyễn Cẩm Nhung 2 6 2005 10A5 

58 Liêng Nung watefall 

Phạm Nguyên 5 2 2003 12a8 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Nguyễn Thanh Tuấn 18 12 2003 12a8 

Cao Đức Tín 10 12 2003 12a8 

59 Dray Sap Waterfall 
Lê Lệ Ái 15 1 2004 11A7 

THPT Nguyễn Tất Thành Ba 
Đào Nữ Ngọc Như 26 5 2004 11A7 

60 TÀ ĐÙNG LAKE 

Huỳnh Tiền Nhơn 20 9 2004 11A7 

THPT Nguyễn Tất Thành KK Thân Thị Huyền 2 4 2004 11A7 

Lương Thị Như Ý 8 12 2004 11A7 

61 TÀ ĐÙNG LAKE 
Trần Thị Hoài Thương 14 7 2004 11A7 

THPT Nguyễn Tất Thành KK 
Phan Thị Minh Ánh 13 12 2004 11A7 

62 TÀ ĐÙNG LAKE 
Nguyễn Ngọc Huyền 26 9 2004 11A3 

THPT Nguyễn Tất Thành KK 
Nguyễn Thị Như Quỳnh 6 5 2004 11A3 

63 
The pride of Daknong - Ta 

Dung ecotourist attraction   

Bùi Thảo Ly 2 3 2003 12C1 

THPT Chu Văn An Nhì Trần Phan Hồng Ngọc 26 9 2003 12C1 

Nguyễn Yến Nhi 22 10 2003 12C1 

64 

Exploring Daknong 

UNESCO global  Geopark 

with Ta Dung ecotourist 

attraction 

Trần Thanh Thư 2 5 2003 12C1 

THPT Chu Văn An Ba Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 12C1 

Phạm Trường Giang 17 1 2003 12C1 
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65 

 TA DUNG - Attractive 

tourist destination of Dak 

Nong 

Tô Mỹ Tâm 17 10 2003 12A5 

THPT Chu Văn An Nhì Tạ Thị Yến Vy 14 10 2003 12A5 

Vũ Quang Hiểu 15 7 2003 12A5 

66 
Phap Hoa Pagoda - Gia 

Nghia people's soul 
Nguyễn Thị Thùy Linh 17 4 2004 11C1 THPT Chu Văn An Ba 

67 Duy Hung Goat Farm 

Nguyễn Thủy Tiên 3 1 2004 11C1 

THPT Chu Văn An Ba Nguyễn Hoàng Ngọc Tiên 2 9 2004 11C1 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 25 8 2004 11C1 

68 
KON HAO - an ethnic 

minority village 

Lương Thị Ý Lam 18 9 2004 11A3 

THPT Chu Văn An KK Dương Khánh Thi 7 1 2004 11A5 

Nguyễn Thanh Trúc 20 10 2004 11A3 

69 Gong House of Ma people  

Cao Thị Cẩm Ly 8 3 2004 11A2 

THPT Chu Văn An KK Điểu Thị Như Bình 27 8 2004 11A2 

Nguyễn Thị Bảo Trâm 11 5 2004 11A2 

70 
Exploring The Land of 

Sounds 

Lê Tùng Khánh Vy 8 1 2004 11C1 

THPT Chu Văn An Ba Lưu Đình Lê Minh 29 8 2004 11C1 

Lê Nhật Thùy Linh 2 2 2004 11C1 

71 

Let's enjoy the natural 

beauty by the vocano in 

Daknong Geopark 

Lê Thị Trúc Lan 23 11 2005 10C1 
THPT Chu Văn An KK 

Trương Ngọc Gia Hân 24 1 2005 10C1 

72 
Ta Dung ecotourist 

destination  

Lê Trọng Nghĩa 7 5 2005 10C1 

THPT Chu Văn An Nhì Nguyễn Vân Ngọc 20 5 2005 10C1 

Nguyễn Thị Minh Châu 16 7 2005 10C1 

73 Nature Forest Pathway 

Hồ Văn Giáp 29 9 2005 10C1 

THPT Chu Văn An KK Lê Thị Mỹ Hạnh 10 7 2005 10C1 

Nguyễn Thị Yến Nhi 10 2 2005 10C1 

74 
THU THUY 

AGRICUTURAL FARM 
Đỗ Phạm Thùy Dương 5 9 2005 10a1 THPT Phan Đình Phùng KK 

75 
TA DUNG NATIONAL 

PARK 
Lê Thị Thùy Trang 30 8 2005 10a1 THPT Phan Đình Phùng KK 

76 DRAYSAP WATERFALL Khương Thị Yến Nhi 7 10 2003 12a1 THPT Phan Đình Phùng KK 
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77 Enjoy Coffee Shop 

Nguyễn Thị Hà Ly  10 9 2005 10 Anh  

THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhất Nguyễn Thị Phương Anh  10 9 2005 10 Anh  

Võ Cầm Thy 24 7 2005 10 Anh  

78 Phap Hoa Pagoda 

Ngô Quốc Huy 13 9 2005 10 Anh  

THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhì Phạm Thanh Ngân 26 4 2005 10 Anh  

Lê Hà Thanh Minh 10 1 2005 10 Anh  

79 Phap Hoa Pagoda 
Phan Nguyễn Huyền Trâm 1 5 2005 10 Anh  

THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Ba 
Phan Nguyễn Bảo Trâm 1 5 2005 10 Anh  

80 

Nhà trưng bày đàn đá Đăk 

Nông - nơi những âm thanh 

cổ xưa còn vang mãi. 

Cao Thanh Nhã 4 6 2003 12AN 
THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhất 

Triệu Thị Thanh Thảo 15 5 2003 12AN 

81 
Enjoy Coffee - Sạch từ nông 

trại  

Phan Thảo Nguyên 8 1 2003 12AV 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhì Nguyễn Thị Thu Huyền 19 2 2003 12AV 

Vũ Thùy Linh 9 4 2003 12AV 

82 
PhapHoa pagoda - a 

peaceful place in the city 

Khổng Thị Thủy 23 6 2003 12AV 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhất Trần Thị Trà My 16 7 2003 12AV 

Nguyễn Bích Ngọc 15 5 2003 12AV 

83 Phap Hoa Pagoda 
Nguyễn Thúy Hiền 28 5 2004 11AN 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Ba 
Bùi Thị Hồng Phúc 14 5 2004 11AN 

84 Explora Sound 
Nguyễn Phương Thảo 22 3 2004 11AN 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhì 
Trịnh Nguyễn Hà Vy 23 6 2004 11AN 

85 The House Of Lithophone 

Nguyễn Khánh Ly 10 5 2004 11AN 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Nhất Nguyễn Bùi Thảo Như 3 1 2004 11AN 

Lê Thị Thúy Hảo 3 9 2004 11AN 

86 M'nong Knitting Village 
Phan Thị Anh Thư 4 8 2004 11TO2 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh KK 
Trịnh Bùi Dân An 10 11 2004 11AN 

87 Ta Dung Panorama 

Trần Thị Thanh Nhàn 28 7 2004 11AN 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh KK Trương Thị Mai Chi 26 2 2004 11AN 

Vũ Kim Anh 14 2 2004 11AN 

88 Phap Hoa Pagoda 
Phạm Trần Khánh Trân 3 7 2004 11 Anh 

THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh KK 
Trần Thị Lan Anh 18 8 2004 11 Anh 

mailto:!@AV
mailto:!@AV
mailto:!@AV
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89 
Introducing Ede Village of 

Dak Nong Global Geopark  

Phạm Mai Trúc  8 6 2005 10a1 

THPT Phan Chu Trinh Nhì Phan Thị Thùy Dương 20 7 2005 10a1 

Đinh Nguyễn Yến Vy 5 11 2005 10a1 

90 Băng Mo volcano 
Vũ Ngọc Thủy Tiên 20 12 2005 10a2 

THPT Phan Chu Trinh Ba 
Đinh Giang Châu 27 4 2005 10a2 

91 

14 brigde; Bang Mo 

volcano; Trinh Nu waterfall; 

Nui village 

Nguyễn Thị Hồng Huế 16 7 2004 11a1 

THPT Phan Chu Trinh KK Trần Hoàng Hiệp 18 4 2004 11a2 

Hoàng Thị Mai Phương 14 2 2004 11a1 

92 
Cultures and People in Nui 

Village 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20 7 2005 10A4 THPT Phan Chu Trinh KK 

93 

Spectacular BangMo 

Volcano in DakNong 

National Geopark 

Nguyễn Trường Lâm  29 1 2003 12a2 THPT Phan Chu Trinh KK 

94 
Rice field under volcano 

landscape 

Lã Ngọc Điệp 17 12 2005 10B 

THPT Hùng Vương KK Trần Thúy Hạ 1 8 2005 10A 

Đỗ Tuyết Linh 20 3 2005 10A 

95 Dray Sap waterfall 

Y TIN 14 1 2005 10 

PTDTNT THCS và THPT Krông Nô Nhất NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG 
4 5 2005 10 

96 
Welcome to 722 Victory 

Hill in ĐakMil 
Nguyễn Thị Thiên Ý 21 11 2004 11A2 THPT Nguyễn Du KK 

97 Welcome to ĐakMil prison Nguyễn Thị Lan Anh 25 3 3 12A1 THPT Nguyễn Du KK 

98 
Welcome to West lake in 

ĐakMil 
Ngô Xuân Ân Đức 20 10 2003 11A2 THPT Nguyễn Du KK 

99 
Welcome to West lake in 

ĐakMil 

Trần Thị Hương Giang 10 3 2003 12A1 
THPT Nguyễn Du KK 

Lê Như Quỳnh 23 11 2003 12A1 

100 
Welcome to 722 Victory 

Hill in ĐakMil 

Nguyễn Nữ Hoàng Yến 1 6 2004 11A1 

THPT Nguyễn Du KK Nguyễn Hồng Chuyên 13 7 2004 11A1 

Ngô Xuân Thắng 7 6 2004 11A1 

101 
Welcome to NamGle 

volcano 
Nguyễn Cao quốc Huy 2 7 5 10A4 THPT Nguyễn Du KK 

102 EDE VILLAGE Phan Thị Kiều Trinh 12 3 2004 11A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 
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103 PHAP HOA PAGODA Phan Thị Kiều Trinh 12 3 2004 11A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK 

104 SEREPOK BRIDGE Ngô Thị Tươi 19 11 2005 10A2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK 

105 
HISTORIC OF TRUONG 

SON ROAD 
Trần Vũ Phong 22 6 2003 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK 

106 
TA DUNG LAKE 

PANORAMA 
Lý Văn Nhật Hào 3 9 2003 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK 

107 RUBBER FARM 

Phạm Văn Minh 2 9 2004 11A1 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK Nguyễn Thị Trà My 7 11 2004 11A1 

Vũ Thị Dương 7 1`1 2004 11A1 

108 VICTORY 722 ĐAKSAK 
Vi Thị Linh Linh 24 7 2004 11A1 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm KK 
Hoàng Thị Cẩm Ly 4 5 2004 11A1 

109 
Tà Đùng lake - HaLong bay 

in the central highland 

Ngô Thị Thanh Nhàn 10 8 2003 12B3 
THPT Đắk Song KK 

Nguyễn Trí Cường 2 2 2003 12B3 

110 Ta Dung Lake Panorama 

Vũ Thị Kim Thùy 15 1 2005 10A6 

THPT Đắk Song KK Trần Hải Yến 2 8 2005 10A6 

Nguyễn Thị Minh Châu 20 11 2005 10A6 

111 
THU THUY ORGANIC 

FARM 

Đặng Thị Vân Tâm 4 11 2004 11C1 

THPT Đắk Song KK Nguyễn Thu Trang 5 1 2004 11C1 

Trần Vũ Vân Anh 6 11 2004 11C1 

112 Lieng Nung Waterfall Lê Thanh Nam 8 2 2003 12B1 THPT Lê Quý Đôn KK 

113 Ta Dung Lake Phạm Tâm Như 27 5 2005 10A3 THPT Lê Quý Đôn KK 

114 Ta Dung Lake Hoàng Thị Thu Hiền 11 10 2003 12B1 THPT Lê Quý Đôn KK 

115 Dray Sap Waterfall  Lê Thị Huyền Linh 10 8 2003 12B1 THPT Lê Quý Đôn KK 

116 Phap Hoa pagoda Đặng Thị Thanh Tuyền 19 11 2005 10A2 THPT Lê Quý Đôn Ba 

117 Ta Dung Lake Phạm Ngọc Anh 19 6 2004 11A1 THPT Lê Quý Đôn KK 

118 Bang Mo volcano Phạm Văn Tuyên 19 1 2004 11A1 THPT Lê Quý Đôn KK 

119 Bang mo vocalno 

Hoàng Thị Hồng Vân 21 1 2005 10a1 

THPT Phan Bội Châu KK Nguyễn Ngọc Minh Anh 2 4 2005 10a1 

Thẩm Khánh Linh 1 6 2005 10a1 

120 Ta Dung Lake panorama Phạm Ngọc Thạch 4 1 2003 12a1 THPT Phan Bội Châu KK 
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121 

Serepok bridge and Dak 

Nong Global Geopark- The 

beauty of my country. 

Lại Thị Thu Hoài 11 1 2004 11a1 THPT Phan Bội Châu Nhì 

122 Draysap waterfall Vũ Thị Hồng Mai 29 10 2003 12C1 THPT Trần Phú Nhì 

123 Tà Đùng Lake 

Mông Thị Vân  28 2 2004 11 

PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức KK Đinh Thị Hải Uyên  2 1 2004 11 

Sùng Thị Hạ  15 4 2002 11 

124 DakMil Prison Hoàng Thị Thu Nhàn 2 7 2020 12 PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức Ba 

125 Pháp Hoa pagoda Bùi Thị Vân  11 3 2003 12 PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức KK 

126 Victory Hill 722 - DakSak  Mai Thị Thu Thủy 4 4 2003 12 PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức KK 

127 
ALUMINIUM MINERAL 

SITE 
Nguyễn Ngọc Nam Sơn 19 5 2005 10 C1 THPT Trường Chinh KK 

128 

M'nong knitting village - A 

traditional village in dak 

nong 

Trần Khánh Linh  7 6 2005 10 C1 THPT Trường Chinh KK 

129 
HISTORIC RELIC OF 

TRUONG SON ROAD. 
Cao Nhật Khánh Linh 1 10 2005 10 C1 THPT Trường Chinh Ba 

130 
Ta Dung – the ideal 

destination for tourists 

1. Lê Văn Nhật  9 9 2004 11 C4 
THPT Trường Chinh KK 

2. Trần Thị Hải Vân 27 1 2004 11 C1 

131 
Ta Dung Lake - A natural 

masterpiece of DakNong 
Đỗ Thị Xuân Mai 13 5 2003 12 C2 THPT Trường Chinh KK 

132 
The introduction of Phap 

Hoa Pagoda 
Trần Thị Ngọc Ánh  29 12 2003 12A2 THPT Gia Nghĩa KK 

133 Volcanic Cave 

Lê Hoàng Anh 21 2 2005 10B1 

THPT Krông Nô KK Phan Thảo Tiên 18 4 2005 10B1 

Trần Thanh Bình 12 10 2005 10B1 

134 NAM KAR VOLCANO 

Huỳnh Văn Quí 8 11 2004 11A2 

THPT Krông Nô Ba  Đinh Thị Ngọc Huyền 11 8 2004 11A2 

 Nguyễn Hoàng Vỹ 11 2 2004 11A2 
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135 Lost in Volcanic Cave 

Nguyễn Dương Thanh 

Thảo 
10 2 2005 10B2 

THPT Krông Nô KK 
. Nguyễn Thị Thu Hà   24 6 2005 10B2 

Nguyễn Thị Vân    8 10 2005 10B2 

136 Volcanic Cave 

Huỳnh Lê Cao Phú 7 1 2004 11A1 

THPT Krông Nô KK Phan Hải Vi 30 7 2004 11A1 

Hoàng Như Quỳnh 20 3 2004 11A1 

137 The call of the reverberation 

Trần Thu Thảo  1 2 2003 12C1 

THPT Krông Nô KK  Trần Hoàn  1 6 2003 12C1 

Lê Thị Xuân Ngọc  26 3 2003 12C1 

138 The art of Nature 

Nguyễn Quang Ngọc Hân 16 8 2003 12C1 

THPT Krông Nô KK Nguyễn Thị Kim Tiến 19 5 2003 12C1 

Lê Quốc Khánh 17 7 2003 12C1 

139 The God of Stone 
Nguyễn Thanh Tân 29 1 2003 12C 

THPT Đắk Glong Nhì 
Nông Lý Yến Chi 2 10 2003 12A 

140 The Sacred tree Trần Ngọc Điểm 26 10 2005 10E THPT Đắk Glong Ba 

141 Ta Dung Lake Nguyễn Phi Phụng 22 5 2005 10E THPT Đắk Glong Ba 

142 Hydropower plants 3 and 4 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 26 4 2005 10E THPT Đắk Glong KK 

143 Explora sound 

Nguyễn Phạm Hà Khanh 28 2 2004 11C3 

THPT Nguyễn Đình Chiểu Nhì Nguyễn Lê Cẩm Ly  30 12 2003 11C3 

Hồ Thị Trang Bạch 3 4 2004 11C3 

144 The  Litthophone House 
Đinh Phương Thảo 16 1 2005 10C3 

THPT Nguyễn Đình Chiểu KK 
Đinh Thị Huyền Trang 28 12 2005 10C3 

145 Serepok Bridge 
Hoàng Thị Chi Phương  6 4 2005 10 

PTDTNT THCS và THPT Cư Jút Ba 
Đàm Văn Hợp 6 3 2005 10 

146 
Recommend the “Dray Sap 

Warterfall” 

Lê Thị Hậu 18 1 2004 11 
PTDTNT THCS và THPT Cư Jút KK 

Hoàng Thị Cúc Hoa 6 5 2004 11 

147 
Recommend the "Bang Mo 

Volcano" 

Vi Thị Ngân 27 10 2003 12 

PTDTNT THCS và THPT Cư Jút KK Đàm Ngọc Huynh 6 9 2003 12 

Hoàng Thị Ánh 16 9 2003 12 
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148 Victory Hill 722 - DakSak Hoàng Thị Chi 9 2 2003 12 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK 

149 Victory Hill 722 - DakSak H – Thảo 28 6 2003 12 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Nhì 

150 Victory Hill 722 - DakSak 
Hoàng Thị Thắm 28 3 2003 

12 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Ba 
H – Mê Thiam 17 5 2003 

151 Victory Hill 722 - DakSak Tô Thị Minh Trâm 4 10 2003 12 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Ba 

152 Victory Hill 722 - DakSak 

Linh Thị Kín 26 12 2003 

12 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK Đinh Thị Thu Trang 5 10 2003 

H' Dúy     2003 

153 DakMil Prison Lê Thị Thu Thành 23 1 2004 11 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK 

154 DakMil Caldera lake H – Yi Hun 6 11 2004 11 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Nhì 

155 DakMil Caldera lake 

Nguyễn Thị Nhi 11 7 2004 

11 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK Chu Thị Như Quỳnh 1 8 2004 

Dương Lý Thủy Tiên  28 2 2004 

156 DakMil Caldera lake 
H – Nhuết 1 1 2004 

11 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK 
H – Ri Am Kpơr 13 12 2003 

157 
Thuyết trình về Hồ Tây Đăk 

Mil 
Hoàng Phương Thanh 29 8 2004 11 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK 

158 DakMil Prison 

Hoàng Thiên Lộc 8 3 2005 

10 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Ba Nông Công Nghĩa 11 10 2005 

Y' Ving 21 4 2004 

159 DakMil Caldera lake 

Hoàng Thị Lan Hương 9 6 2005 

10 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK Siêm Mùi Mủi 7 6 2005 

H' Úc Dậu 24 2 2005 

160 DakMil Prison 

Chu Thị Bích Phương 17 9 2004 

10 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK Nông Thị Cẩm Ly 15 2 2005 

Nông Hồng Gấm 12 10 2005 

161 Dak Mil prison 

Trương Thị Bích Duyên 25 11 2005 

10 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK Nông Mỹ Linh 3 2 2005 

H' Hao 24 3 2004 
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162 DakMil Caldera lake 

H' Như Ý 10 1 2005 

10 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil KK H' Ôsuazin 20 11 2005 

H' Chĩ 12 12 2005 

 

Danh sách có 162 sản phẩm công nhận đạt giải cuộc thi./. 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIẢI TOÀN ĐOÀN 

CUỘC THI TÌM HIỂU CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020 

TT Tên trường Huyện/TP Giải toàn đoàn 

1 THPT Phan Chu Trinh Cư Jút Ba 

2 THPT Đắk Glong Đắk Glong Ba 

3 THPT Đắk Mil Đắk Mil Ba 

4 THPT Trần Hưng Đạo Đắk Mil Nhì 

5 THPT Quang Trung Đắk Mil Ba 

6 PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Đắk Mil Ba 

7 THPT Phạm Văn Đồng Đắk R'lấp Nhì 

8 
THPT Nguyễn Tất Thành 

Đắk R'lấp Ba 

9 THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Nhì 

10 THPT DTNT N' Trang Lơng Gia Nghĩa Ba 

11 THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Nhất 

  Danh sách gồm có 11 đơn vị đạt giải tập thể toàn đoàn./. 
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